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THƯ MỜI BÁO GIÁ
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Trang thiết bị y tế tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang 

thiết bị y tế cho các Trạm Y tế xã thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế Quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy; thôn Phan Xá, xã 

Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá; Bs Phạm Thị 

Thanh Nhung (SĐT: 0946.705.888) – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Ds 

Trương Quang Vũ (SĐT: 0888.733.678) - Phó trưởng khoa Dược - Cận lâm sàng- 

trang thiết bị, vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy./. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Hình thức gửi báo giá: Bản cứng có đóng dấu rồi gửi trực tiếp về Trung tâm Y tế 

huyện Lệ Thủy; thôn Phan Xá – xã Xuân Thủy – huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình 

và bản Scan  gửi qua email: quangvuqblt@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 15/8/2023 đến trước 17h00  ngày 

24/8/ 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24/8/2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục trang thiết bị y tế: 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 

Số lượng/khối 

lượng 
đơn vị tính 

01 Máy điện châm  

-Nguồn điện: 

DC9V/AC220V/AC110V 

-Số xung đầu ra: 6 kênh 

-Phụ kiện: 6 dây dẫn chân 

kết nối, 6 cặp kẹp cá sấu để 

kết nối với dây dẫn pin, 6 

cặp điện cực tự dính để kết 

nối với dây dẫn pin, 1 

06 Cái 



hướng dẫn sử dụng. 

-Bảo hành 12 tháng trở lên. 

02 
Máy đo đường 

huyết cá nhân 

- Chức năng chính: Đo 

đường huyết 

- Que thử dễ dàng mua trên 

phạm vi toàn quốc 

- Phạm vi đo: 10 tới 600 

mg/dL hoặc 0,6 tới 33,3 

mmol/L  

- Tuổi thọ của pin: Khoảng 

2.000 lần đo 

- Thời gian đo: Khoảng 5 

giây 

- Bộ nhớ lưu tr : trên 500 

kết quả đo 

- Hướng dẫn sử dụng 

-Bảo hành 12 tháng trở lên. 

03 Cái 

03 Đèn khám bệnh 

Độ sáng: chiếu xa >1m 

Giao diện điều khiển 

bằng nút bấm 

Tuổi thọ đèn: trên 50.000 

giờ. 

 

03 Cái 

04 Đèn hồng ngoại 

 Có chân đứng 

- Điện áp: 220VAC/50Hz 

- Công suất: 250W 

- Dây nguồn: 3 - 5m 

- Chiều cao: từ 1m -2m 

- Cổ định vị xoay linh động 

đến gần 360 độ 

- Hướng dẫn sử dụng 

-Bảo hành 12 tháng trở lên. 

03 Cái 

05 
Nồi hấp tiệt 

trùng 

- Dung tích: Từ 15 lít trở lên 

- Nhiệt độ làm việc: >120
0
C 

- Dải nhiệt độ điều chỉnh: 

100 – 150
0
C 

- Thời gian điều chỉnh: 0 – 

90 phút 

- Nguồn điện: AC220V- 

50Hz/2kW 

- Hướng dẫn sử dụng 

-Bảo hành 12 tháng trở lên. 

03 Cái 

06 Tủ sấy 

- Dung tích trên 30 lít 

- Dòng điện: 220V, công 
suất: 1.500w 

- Hẹn giờ tới 90 phút 

- Nhiệt độ điều chỉnh từ 50 -

03 Cái 



250
0
C 

Bảo hành 12tháng 

07 
Kẹp lấy dị vật 

cho người lớn 

Chất liệu thép không rỉ 

 tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

có thể hấp sấy ở nhiệt độ 

>120˚C 

03 Cái 

08 
Kẹp lấy dị vật 

cho trẻ em 

Chất liệu thép không rỉ 

 tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

có thể hấp sấy ở nhiệt độ 

>120˚C 

03 Cái 

09 

Bộ dụng cụ 

kiểm tra cổ tử 

cung 

Bao gồm: 

Van âm đạo1 cái, nỉa có 

mấu 01 cái, nỉa không mấu 

01 cái 

Kẹp bông băng thẳng, ngàm 

răng cưa 02 cái 

Kẹp Kocher 01 cái 

Kéo thẳng mũi  01 cái 

Hộp đựng dụng cụ 01 cái  

Tất cả đều làm bằng thép 

không gỉ, tiêu chuẩn ISO, 

có thể hấp sấy ở nhiệt độ 

>120˚C 

Bảo hành trên 12 tháng 

03 Bộ 

10 
Bàn khám phụ 

khoa 

- Vật liệu: Toàn bộ làm 

bằng inox (SUS304). 

- Giá đỡ đùi được làm bằng 

inox, có thể điều chỉnh được 

độ cao phù hợp, có bục lên 

xuống. 

- Khay đựng nước ối làm 

bằng inox 

- Đệm mút của bàn dày 

50mm trở lên được bọc 

bằng vải giả da chống thấm 

nước có độ đàn hồi tốt và dễ 

dàng vệ sinh  

- Bàn lắp ráp chắc chắn, dễ 

dàng thao tác, sử dụng 

Bảo hành trên 12 tháng 

03 Bộ 

11 
Bàn đẻ và làm 

thủ thuật 

Bao gồm 

- 01 Khung bàn chính 

- 01 Khung bàn phụ (bàn xe 

con) 

- 01 Phụ kiện, đỡ chân 

- 01 Khay đựng nước ối 

- 02 Đệm mút 

- Vật liệu: Toàn bộ làm 

03 Bộ 



bằng inox (SUS304) 

- Giá đỡ đùi được làm bằng 

inox, có thể điều chỉnh được 

độ cao phù hợp 

- Khay đựng nước ối làm 

bằng inox 

- Đệm mút mặt bàn chính 

và mặt bàn phụ dày 50mm 

được bọc bằng vải giả da 

chống thấm nước 

và dễ dàng vệ sinh, đệm 

mút có độ đàn hồi tốt 

- Bàn lắp ráp chắc chắn, dễ 

dàng thao tác. 

Bảo hành trên 12 tháng 

12 
Bộ hồi sức trẻ 

sơ sinh 

- Bóng bóp bằng silicone cỡ 

sơ sinh: 01 cái 

- Mặt nạ bằng silicone số 0: 

01 cái 

- Túi trộn khí Oxy: 01 cái 

- Dây dẫn Oxy: 01 cái 

- Banh miệng cỡ 40, 50, 

60mm: 01 bộ 

- Hộp đựng, vật liệu bằng 

nhựa: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng : 01 

bộ 

-Bảo hành 12 tháng trở lên. 

03 Bộ 

3 

Bộ dụng cụ cắt 

khâu tầng sinh 

môn 

Bao gồm: 01 kéo cắt tầng 

sinh môn, 01 kéo phẩu thuật 

cong, 01 kéo phẩu thuật 

thẳng, 01 kìm mang kim 

Mayo, 01 hộp đựng kim, 01 

kẹp phẩu tích không mấu, 

02 kẹp phảu tích có mấu, 02 

kẹp cầm máu, 01 kẹp dây 

rốn, 01 keó cắt dây rốn, 01 

khay lưới, 01 hộp đựng 

dựng cụ. 

Tất cả đều được làm bằng 

bằng thép không gỉ, tiêu 

chuẩn ISO có thể hấp sấy ở 

nhiệt độ >120˚C 

Bảo hành 12 tháng trở lên 

03 Bộ 

14 
Bộ dụng cụ đặt 

vòng tránh thai 

Bao gồm: 01 mỏ vịt, 01 

móc vòng, 01 thuốc đo tử 

cung, 01 kéo thẳng nhọn, 01 

kéo cong nhon, 01 kẹp gắp 

03 Bộ 



bông, 01 kẹp Pozy, 01 hộp 

đựng. 

Tất cả đều được làm bằng 

bằng thép không gỉ, tiêu 

chuẩn ISO có thể hấp sấy ở 

nhiệt độ >120˚C 

Bảo hành 12 tháng trở lên 

15 
Đèn khám đặt 

sàn (đèn gù) 

Đèn gù được thiết kế có kết 

cấu an toàn, chắc chắn,đèn 

gù dùng để khám bệnh, 

chiều cao đèn từ 1,5 mét trở 

lên, dây dẫn điện 1m- 3m, 

vỏ đèn, thân đèn làm bằng 

inox, cổ định vị xoay linh 

động đến gần 360 độ, choá 

đèn bằng nhôm , chân đế 

gang . 

Bảo hành 12 tháng trở lên 

03 Cái 

16 

Bộ thử thị lực 

mắt + bảng thử 

thị lực 

 +Bộ đo thị lực: 

 - Đạt tiêu chuẩn ISO 

 - bao gồm các loại mắt kính 

(cận, viễn, loạn…) 

 - Gọng kính có thể điều 

chỉnh được. 

 - Tất cae được dựng trong 

hộp/valy 

 - Bảo hành12 tháng trở lên 

 +Loại Đèn kiểm tra thị lực 

 - Nguồn điện áp220V/50Hz 

 - Bảo hành12 tháng trở lên 

 

03 Bộ 

Tổng công: 16 khoản 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy (thôn Phan Xá – 

xã Xuân Thủy – huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình) 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

 - Tạm ứng: Không áp dụng. 

 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.  

- Giá trị thanh toán: Theo khối lượng và giá trị nghiệm thu hợp đồng.  

- Điều kiện, thời hạn thanh toán: Nhà thầu đã hoàn thành việc cung cấp, 

bàn giao đầy đủ đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao nhận cho Trung 

tâm. Số hàng hóa sẽ được hai bên nghiệm thu một lần. Trung tâm sẽ thanh toán 



100% giá trị nghiệm thu trong vòng 90 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận đầy đủ 

hồ sơ chứng từ thanh toán.  

5. Các thông tin khác:  

Nhà thầu áp dụng mẫu báo giá đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y 

tế theo quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website SYT, 

- Lưu: VT, Dược-CLS-TTBYT,NV. 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                Nguyễn Công Quân 



Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ
(1)

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/ 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như 

sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế
 (2)

 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất
(3)

 

Mã HS
(4) Năm sản 

xuất
(5) 

Xuất 

xứ
(6) 

Số lượng/ 

khối 

lượng
(7)

 

Đơn 

giá
(8) 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan
(9)

 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có)
(10)

 

(VND) 

Thành 

tiền
(11)

 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Nh ng thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(12)

 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 



 

 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng 

dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh 

mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y 

tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, 

phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng 

tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc 

nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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